
DANH SÁCH 
THÀNH VIÊN CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2026 của UBND phường)

I. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 1

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Trần Văn Lợi Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Trương Thị Mão Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Ngô Thị Thu  Bí thư Chi đoàn Thành viên

4 Đàm Thị Sen  Giáo viên Trường Tiểu
học Số 2

Thành viên

5 Vũ Thị Huyền Trang Thành viên

II. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 2

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Minh Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Nông Thị Vọng Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Đỗ Thị Nghiệp Chi hội trưởng Chi hội
phụ nữ Thành viên

4 Nguyễn Thị Yến Tổ phó Thành viên

5 Nguyễn Mạnh Cương  Bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Phạm Thị Hoài Thu Giáo viên Trường Tiểu
học Tân Phong

Thành viên

7 Nguyễn Thị Thúy Thành viên

III. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 3

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Lê Phương Hòa Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Hà Thị Hiên Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Bùi Thị Thắm  Bí thư Chi đoàn Thành viên
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4 Dương Thị Hoà Đảng viên Thành viên

5 Nguyễn Thị Kim Giáo viên Trường Tiểu
học Số 2

Thành viên

6 Lê Thị Quỳnh Trang Thành viên

IV. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 4

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Cao Thị Nga Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Bùi Thị Thảo Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Trần văn Hiệp Tổ phó Thành viên

4 Trần Thị Cậy Chi hội trưởng Chi hội
phụ nữ Thành viên

5 Lò Văn Trận  Bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Hoàng Thị Giang  Giáo viên Trường Mầm
non Hoa Hồng

Thành viên

7 Vũ Thảo Huyền Thành viên

V. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 5

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Trần Xuân Đồng Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Mười Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Chìu Thị Dung  Bí thư Chi đoàn Thành viên

4 Đào Thị Thu Hà Đảng viên Thành viên

5 Hà Thị Mua Giáo viên Trường Mầm
non Hoa Hồng

Thành viên

6 Nguyễn Ngọc Diệp Thành viên

VI. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 6

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú
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1 Ngô Thị Thu Phương Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Hà Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Trần Thị Út Chi hội Phụ nữ Tổ Phó

4 Phạm Mạnh Quỳnh Bí Thư chi đoàn Thành viên

5 Quàng Thị Biên Giáo viên Trường Mầm
non Sao Sáng

Thành viên

7 Lỳ Lỳ Pư Thành viên

VII. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 7

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Đinh Hữu Thoả Tổ trưởng Tổ trưởng

Mai Thị Thiêm Trưởng ban CTMT Tổ Phó

2 Nguyễn Thanh Bình Bí thư chi bộ Thành viên

3 Trần Quốc Tuấn Phó bí thư chi bộ Thành viên

4 Đỗ Thị Hương Chi hội phó Chi hội phụ
nữ Thành viên

5 Đoàn Quang Dũng  Bí thư chi đoàn Thành viên

6 Đinh Thị Thu Thảo Giáo viên Trường Tiểu
học Kim Đồng Thành viên

7 Đàm Thị Giang Giáo viên Trường Mầm
non Đông Phong Thành viên

VIII. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 8

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Lê Văn Thân Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Liễu Trung Dũng Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Trần Văn Hiếu  Bí thư chi đoàn Thành viên

4 Phạm Ngọc Cương Thôn đội trưởng Thành viên

5 Ngô Thị Thắm Phó Bí thư Thành viên
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6 Vũ Thị Huệ Giáo viên Trường Mầm
non Đông Phong

Thành viên

7 Phạm Lan Hương Thành viên

IX. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 9

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Đỗ Văn Thuỷ Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Loan Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Lê Thị Ngọc Hải Chi uỷ viên Thành viên

4 Lê Thị Thanh Hiền  Bí thư chi đoàn Thành viên

5 Hảng Hải Huyền Giáo viên Trường Mầm
non Tân Phong

Thành viên

6 LòThị Nghiệp Thành viên

X. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 10

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Quang Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Tẩn Kim Hồng Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Trình Thị Loan Bí thư Chi đoàn Thành viên

4 Đồng Hoàng Anh Phó Bí thư Chi đoàn Thành viên

5 Dương Thị Hảo Giáo viên Trường Tiểu
học Tân Phong

Thành viên

6 Đoàn Thị Ngân Thành viên

XI. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 11

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Lê Thị Hợi Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Lê Duy Thược Trưởng ban CTMT Tổ Phó

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Đinh Viết Minh Bí thư chi bộ Thành viên

4 Tống Thị Len Chi hội trưởng hội phụ
nữ Thành viên

5 Hoàng Văn Huy Thôn đội trưởng Thành viên

6 Hoàng Văn Sáu Tổ phó Thành viên

7 Nguyễn Ngọc Lan  Bí thư Chi đoàn Thành viên

8 Phạm Thị Hoa
Giáo viên Mầm non Đông
Phong

Thành viên

9 Nguyễn Thị Khánh Thành viên

XII. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 12

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Phan Quang Tú Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Long Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Lê Hữu Duẩn Thôn đội trưởng Thành viên

4 Đoàn Thị Vân Anh  Bí thư Chi đoàn Thành viên

5 Mào Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường Tiểu
học Kim Đồng

Thành viên

6 Hoàng Thị Bích Thành viên

XIII. Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ 15

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Hoàng Đình Hưng Tổ trưởng Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Hoà Chi hội trưởng chi hội
phụ nữ Tổ Phó

3 Lò Thị Kim Lệ Bí thư Chi đoàn Thành viên

4 Phùng Đức Huấn Đảng viên Thành viên

5 Trần Hùng Linh Đảng viên Thành viên
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6 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường THCS
Đông Phong

Thành viên

7 Nguyễn Thị Hạnh Thành viên

XIV. Tổ công nghệ số cộng đồng  Bản Tả Làn Than

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Lý Văn Minh Trưởng bản Tổ trưởng

2 Vàng Văn Quan Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Lù Thị Duyên Chi hội trưởng chi hội
phụ nữ Thành viên

4 Vàng Thị Phương Tâm Bí thư Chi đoàn Thành viên

5 Vàng Văn Túc Phó bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Dương Thị Thùy Linh Giáo viên Trường THCS
Tân Phong

Thành viên

7 Nguyễn Thị Bình Thành viên

XV. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Sin Chải

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Vùi Văn Quyền Trưởng bản Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Cúc Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Vùi Văn Hoàng Bí thư Chi đoàn Thành viên

4 Nguyễn Văn Tiến Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

5 Vũ Thị Thu Phương
Giáo viên Trường  Mầm
non San Thàng

Thành viên

6 Đào Thảo Trang Thành viên

XVI. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Lùng Than

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú
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1 Lương Văn Páo Trưởng bản Tổ trưởng

2 Lương Văn Ngoãn Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Lèng Văn Tân Phó bản Thành viên

4 Lương Văn Thuỷ Thôn đội trưởng Thành viên

5 Hà Thị Thoa Bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Trần Thị Phiến
Giáo viên Trường  Mầm
non San Thàng

Thành viên

7 Lê Thị Hồng Mến Thành viên

XVII. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản San Thàng

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Vàng Văn Lành Trưởng bản Tổ trưởng

2 Giàng Văn Phòng Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Thào Văn  Chiềng Bí thư chi bộ Thành viên

4 Hoàng Thị Sa Chi hội trưởng hội nông
dân Thành viên

5 Mùng Thị Ngọc Thuý Bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Nguyễn Thùy Dương Giáo viên Trường  Mầm
non San Thàng

Thành viên

7 Nguyễn Thị Lan Thành viên

XVIII. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Mới

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Vũ Văn Trường Trưởng bản Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Thụ Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Đỗ Thị Oanh Chi hội trưởng hội nông
dân Thành viên

4 Đỗ Viết Quý Chi hội trưởng hội CCB Thành viên
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5 Nguyễn Duy Huy Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

6 Trần Thị Khánh Hà  Bí thư Chi đoàn Thành viên

7 Nguyễn Thái Hà Giáo viên  Trường TH San
Thàng

Thành viên

8 Bùi Thị Lê Thành viên

XIX. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Duy Phong

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Vũ Văn Hùng Trưởng bản Tổ trưởng

2 Vũ Thị Lý Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Đỗ Văn Minh Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

4 Đoàn Thị Trang Chi hội trưởng Hội nông
dân Thành viên

5 Vàng Thị Thanh Hiền Giáo viên Trường TH San
Thàng

Thành viên

6 Trần Trung Kiên Thành viên

XX. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Phan Lìn

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Trần Văn Tìm Trưởng bản Tổ trưởng

2 Đoàn Xuân Long Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Thào Thị Nhượng Bí thư Chi đoàn Thành viên

4 Trần Văn Định Chi hội trưởng hội nông
dân Thành viên

5 Nguyễn Thị Thìn Giáo viên Trường THCS
San Thàng

Thành viên

6 Vũ Thị Dung Thành viên

XXI. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Chin Chu Chải

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú
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1 Chang A Kỷ Trưởng bản Tổ trưởng

2 Chang A Chỉnh Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Chang A Cường Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

4 Chang A Páo  Phó trưởng bản Thành viên

5 Lò Thị Vang Giáo viên Giáo viên
Trường Mầm non Nùng
Nàng

Thành viên

6 Vũ Thị Ngọc Lan Thành viên

XXII. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Nùng Nàng

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Ma A Thào Trưởng bản Tổ trưởng

2 Ma A Lừ Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Giàng A Chừ Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

4 Sùng A Súa Phó tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

5 Thào A Kỷ Bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Lê Thị Thúy Giáo viên Trường
TH&THCS Nùng Nàng

Thành viên

7 Nguyễn Tiến Bình Thành viên

XXIII. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Lao Tỷ Phùng

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Hầu A Sử Trưởng bản Tổ trưởng

2 Vừ Thị Chứ Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Vàng Thị Kẻo Chi hội trưởng hội phụ
nữ Thành viên

4 Giàng A Thào Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

5 Chang A Lùng Chi hội trưởng hội nông
dân Thành viên

6 Hảng A Đằng Bí thư Chi đoàn Thành viên

7 Nguyễn Kim Tiên Giáo viên Trường
TH&THCS Nùng Nàng

Thành viên
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8 Phan Đình Hùng Thành viên

XXIV. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Phan Chu Hoa

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Vàng A Sùng Trưởng bản Tổ trưởng

2 Hầu A Tùng Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Vàng A Màng Thành viên tổ ANTT Thành viên

4 Hảng A Páo Phó bản Thành viên

5 Thào A Súa Bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Đèo Thị Dinh Giáo viên Trường Mầm
non Nùng Nàng

Thành viên

7 Hoàng Thị Thu Huyền Thành viên

XXV. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Xì Miền Khan

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Lý A Tủa Trưởng bản Tổ trưởng

2 Lý A Lồng Bí thư kiêm chi Hội
trưởng hội nông dân Tổ Phó

3 Thào A Phử  PhóTrưởng bản Thành viên

4 Hảng A Già Thành viên tổ ANTT Thành viên

5 Lý A Vằng Bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Lò Thị Vân Giáo viên Trường Mầm
non Nùng Nàng

Thành viên

7 Hảng Thị Pàng Thành viên

XXVI. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Nà Bỏ

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Phan Văn Lé Trưởng bản Tổ trưởng

Giáo viên Trường
TH&THCS Nùng Nàng
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2 Vàng Văn Cương Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Trần Văn Phát Thôn đội trưởng Thành viên

4 Xu Thị Ruộng Bí thư Chi đoàn Thành viên

5 Nguyễn Thị Kiều Anh Giáo viên Trường  Mầm
non Bản Giang

Thành viên

6 Chảo Thị Hưởng Thành viên

XXVII. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Suối Thầu

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Lù A Giao Trưởng bản Tổ trưởng

2 Châu A Nao Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Phàn A Đánh Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

4 Châu A Tải Bí thư Chi đoàn Thành viên

5 Chảo Thị Diễm Giáo viên Trường  Mầm
non Bản Giang

Thành viên

6 Lò Thị Sen Thành viên

XXVIII. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Thống Nhất

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Lù A Sảo Trưởng bản Tổ trưởng

2 Lù A Dài Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Lù Thị Pờ Lái Chi  hội trưởng hội phụ
nữ Thành viên

4 Lý Văn Lún Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

5 Lù A Dong Bí thư Chi đoàn Thành viên

6 Lương Kiều Nhung Giáo viên Trường THCS
Bản Giang

Thành viên

7 Lương Mai Hoa Thành viên
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XXIX. Tổ công nghệ số cộng đồng Bản Bản Giang

STT Họ và tên  Chức vụ tại tổ dân
phố/bản

Chức danh tổ
CNSCĐ Ghi chú

1 Lã Như Dân Trưởng bản Tổ trưởng

2 Trần Văn Lệ Trưởng ban CTMT Tổ Phó

3 Vàng Văn Quyên Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên

4 Lù Thị Hồng Liễu Bí thư Chi đoàn Thành viên

5 Trần Thị Hồng Ngọc Giáo viên  Trường TH
Bản Giang

Thành viên

6 Lê Văn Dũng Thành viên

Tổng số Tổ công nghệ số cộng đồng: 29 tổ.

Tổng số thành viên: 192 thành viên
(Bao gồm 29 tổ trưởng, 29 tổ phó và  134 thành viên).
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